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I. Ngành, nghề: Lập trình máy tính
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 14 nhà giáo
2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm
	4. TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Số năm Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy


	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Đinh Thị Huyên
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	TOEFL 463
	B
	12
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)

	2
	Đào Anh Tuấn
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH

	
	Toeic 550
	A
	3
	Pháp luật
	2(2,0,4)

	3
	Ngô Thanh Điền
	ThS Khoa học giáo dục
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	TH UDCB
	16
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)

	4
	Phạm Thị Thu Hiền
	ThS  Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.5
	B
	3
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)

	5
	Hồ Ngọc Chi
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	3
	Tin học 
	4(1,3,4)

	6
	Huỳnh Thị Mai
	ThS Quản lý giáo dục
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	Đại học
	3
	Kỹ năng mềm
	4(4,0,8)

	7
	Nguyễn Vân Giang
	ThS Tin học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	3
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2,2,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	2(1,1,3)

	8
	Trần Vĩnh Xuyên
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7

	B1
	Thạc sỹ
	3
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Phần cứng và mạng  máy tính
	4(2,2,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thiết kế giao diện web với Photoshop
	2(1,1,3)

	9
	Nguyễn Văn Đôn
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	3
	Thiết kế web
	4(2,2,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	XML
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(2,1,5)

	10
	Trần Việt Khánh
	ThS Hệ thống thông tin
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	3
	Chuyên đề Java (**)
	4(3,1,7)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình web (**)
	4(3,1,7)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình mạng căn bản 
	3(2,1,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình mạng nâng cao 
	3(2,1,5)

	11
	Vũ Thị Thái Linh
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	13
	Đồ án cơ sở ngành (**)
	1(0,1,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)

	12
	Lê Quý Hưng Quốc
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN trình độ TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	3
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình hệ thống nhúng (**)
	4(3,1,7)


Nhà giáo thỉnh giảng: 02 nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Số năm Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	11
	Lâm Thanh Hùng
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	4
	Lập trình trên thiết bị di động (**)
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình game (**)
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật SEO Web (**)
	75

	2
	Nguyễn Hoàng Tùng
	- ThS Khoa học giáo dục
- ĐH Giáo dục thể chất - GD Quốc phòng
	Nghiệp vụ sư phạm dành cho GV
	
	B1
	A
	5
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	75


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)


